
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Biểu đồ hình quạt tròn. Tỉ số số lần lặp lại · sách Kết nối tri thức

Tuần 30

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Quan sát biểu đồ rồi viết số thích hợp

Bóng
đá

40%
Bơi

25%

Cờ
vua
35%

a) Lớp có 40 bạn. Thích bơi:  bạn

Cam
30%

Táo
45%

Nho
25%

b) Có 120 quả. Số quả táo:  quả

Bài 2: Viết tỉ số của số lần xảy ra và tổng số lần

Tung xu 10 lần, 6 lần mặt sấp: Bốc bóng 30 lần, 8 lần bóng đỏ:

Tung xu 50 lần, 12 lần mặt sấp: Bốc bóng 10 lần, 1 lần bóng đỏ:

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Biểu đồ hình quạt tròn: cả hình tròn biểu diễn:
A  10% B  50% C  100% D  360%

Bài 4: Giải bài toán

1. Điều tra môn thể thao yêu thích của 120 học sinh thấy có 45% thích
bóng đá. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích bóng đá?

2. Gieo một con xúc xắc 50 lần thì có 8 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Viết tỉ số
của số lần xuất hiện mặt 6 chấm và tổng số lần gieo.
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 30

Bài 1: Quan sát biểu đồ rồi viết số thích hợp

a) 10 b) 54

Bài 2: Viết tỉ số của số lần xảy ra và tổng số lần

Tung xu 10 lần, 6 lần mặt sấp: 3
5 Bốc bóng 30 lần, 8 lần bóng đỏ: 4

15
Tung xu 50 lần, 12 lần mặt sấp: 6

25 Bốc bóng 10 lần, 1 lần bóng đỏ: 1
10

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. C (100%)

Bài 4: Giải bài toán

1. Số học sinh thích bóng đá là: 120  45 : 100 = 54 (học sinh). Đáp số: 54 học sinh.
2. Tỉ số của số lần xuất hiện mặt 6 chấm và tổng số lần gieo là: 8 : 50 hay 8

50  = 4
25 . Đáp số: 4

25 .

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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